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Câu 1: Kể tên các đới thiên nhiên trên Trái Đất? Nêu đặc điểm của các đới thiên nhiên đó? Việt Nam thuộc đới thiên nhiên nào?
*Trên Trái Đất có 5 đới thiên nhiên: 1 đới nóng, 2 đới ôn hoà và 2 đới lạnh
* Đặc điểm của các đới thiên nhiên:
1. Đới nóng
- Phạm vi: Nằm giữa hai đường chí tuyến Bắc và Nam
- Khí hậu: Là nơi có nhiệt độ cao.
- Đặc điểm
+ Giới thực, động vật hết sức đa dạng và phong phú.
+ Sinh vật tiêu biểu: rừng Xavan, linh dương, ngựa vằn,…
2. Đới ôn hoà
- Phạm vi: Nằm chí tuyến đến vòng cực ở cả 2 nửa cầu
- Khí hậu: mang tính trung gian giữa đới nóng và đới lạnh.
- Đặc điểm: Cảnh quan thay đổi theo vĩ độ và ảnh hưởng của dòng biển nóng cùng gió Tây ôn đới.
+ Thực vật chủ yếu là cây lá kim: thông, linh sam, vân sam, tuyết tùng,...
+ Động vật chủ yếu là sóc, nhím, gấu nâu, chó sói, hổ Tai-ga,…
3. Đới lạnh
- Phạm vi: Nằm giữa hai đường chí tuyến Bắc và Nam
- Khí hậu: vô cùng khắc nghiệt, băng tuyết quanh năm.
- Đặc điểm: 
+ Thực vật thấp lùn, chủ yếu là rêu, địa y và các loại cây thân thảo tồn tại trong mùa hạ ngắn ngủi, tạo nên cảnh quan đài nguyên. 
+ Động vật là các loài thích nghi được với khí hậu lạnh như gấu trắng, chim cánh cụt,...
*Việt Nam thuộc đới nóng. 
- Đặc điểm của đới nóng: +Phạm vi 23 độ 27 Bắc . 23 độ 27 Nam
+Quanh năm nóng
+Nhiệt độ trung bình không thấp hơn 20 độ C
+Lượng mưa trung bình từ 1000mm – trên 2000 mm
+Gió thổi thường xuyên là gió mậu dịch
+Rừng nhiệt đới phát triển

Câu 2: Trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới?  Hãy giải thích vì sao rừng nhiệt đới có nhiều tầng? Nêu sự khác nhau của rừng mưa nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa?
*  Đặc điểm rừng nhiệt đới
- Phân bố: Từ vùng Xích đạo đến hết vành đai nhiệt đới ở cả bán cầu Bắc và bán cầu Nam.
- Khí hậu
+ Nhiệt độ trung bình năm trên 210C.
+ Lượng mưa trung bình năm trên 1700 mm.
- Sinh vật
+ Động vật: rất phong phú, nhiều loài sống trên cây, leo trèo giỏi như khỉ, vượn,... nhiều loài chim ăn quả có màu sắc sặc sỡ.
+ Thực vật: Rừng gồm nhiều tầng, trong rừng có nhiều loài cây thân gỗ, dây leo chằng chịt; phong lan, tầm gửi, địa y bám trên thân cây.
* Rừng nhiệt đới có nhiều tầng là do: Rừng nhiệt đới phân bố ở khu vực có nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, lượng mưa nhiều là điều kiện rất thuận lợi cho các loài thực vật phát triển. 
* Sự khác nhau của rừng mưa nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa:
	 Sự khác nhau của rừng nhiệt đới gió mùa so với rừng mưa nhiệt đới: ít tầng hơn, phần lớn cây trong rừng bị rụng lá về mùa khô, rừng thoáng và không ẩm ướt bằng rừng mưa nhiệt đới.
Câu 3: Cho biết vai trò, hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp để bảo vệ rừng nhiệt đới? Ở Việt Nam, kiểu rừng nhiệt đới nào chiếm ưu thế? 
- Vai trò
+ Rừng nhiệt đới hết sức quan trọng đối với việc ổn định khí hậu Trái Đất.
+ Nơi bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn dược liệu, thực phẩm và gỗ,...
- Hiện trạng
+ Diện tích rừng nhiệt đới đang giảm ở mức báo động.
+ Mỗi năm mất đi 130 nghìn km2.
- Nguyên nhân
+ Cháy rừng.
+ Các hoạt động của con người.
- Giải pháp
+ Sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ rừng một cách tiết kiệm và hợp lí.
+ Tăng cường trồng, bảo vệ và phát triển rừng.
* Ở Việt Nam, kiểu rừng nhiệt đới gió mùa chiếm ưu thế. 
Câu 4: Hãy trình bày sự đa dạng của sinh vật trên Trái Đất?
* Sự đa dạng của sinh vật dưới đại dương
- Sinh vật ở đại dương vô cùng phong phú, đa dạng.
- Ở các vĩ độ và độ sâu khác nhau có môi trường sống khác nhau nên cũng có các loài động, thực vật khác nhau.
- Ví dụ:
+ Vùng biển khơi mặt: san hô, tôm, cá ngừ, sứa, rùa,…
+ Vùng biển khơi trung: cua, cá mập, mực,…
+ Vùng biển khơi sâu: sao biển, bạch tuộc,…
* Sự đa dạng của sinh vật trên lục địa
- Thực vật
+ Giới thực vật trên lục địa hết sức phong phú, đa dạng.
+ Ở từng đới xuất hiện các kiểu thảm thực vật khác nhau.
- Thảm thực vật tiêu biểu: Rừng nhiệt đới, xavan, rừng lá kim, thảo nguyên,…
- Động vật
+ Động vật chịu ảnh hưởng của khí hậu ít hơn thực vật, do động vật có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác.
+ Giới động vật trên các lục địa cũng hết sức phong phú, đa dạng, có sự khác biệt giữa các đới khí hậu.
Câu 5: Có nhiều loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Theo em nguyên nhân do đâu? Hãy đề ra một số biện pháp để bảo vệ các loài đó?
* Nhiều loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng: báo đốm, tê giác đen, khỉ đột sông Cross, tê giác java, voi, hổ, cá heo, gấu,...
* Nguyên nhân
- Môi trường sống bị tàn phá quá mức, diện tích rừng giảm mạnh.
- Sự phát triển của đô thị hóa, xây dựng đường sá, thủy điện,…
- Ô nhiễm môi trường (nước, đất, không khí,…).
- Nạn săn bắn động vật trái phép làm thực phẩm, mục đích thương mại,…
* Một số biện pháp để bảo vệ
- Chính phủ đưa thêm nhiều loài vào sách đỏ.
- Tăng cường trồng và bảo vệ rừng, đặc biệt các khu bảo tồn, vườn quốc gia.
- Nâng cao nhận thức tầm quan trọng của các động vật với cộng đồng.
- Không sử dụng, phản đối sử dụng các sản phẩm làm từ động vật.
- Phê phán, lên án những hành vi bắt giữ, giết mổ động vật hoang dã,…
Câu 6: Đất gồm có mấy tầng? Kể tên các tầng? Tầng nào có tác động trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật?
- Khái niệm: Đất là lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa và đảo, được đặc trưng bởi độ phì.
- Gồm 3 tầng: Tầng đá mẹ, tầng tích tụ và tầng chứa mùn
Đất gồm những thành phần sau:
Khoáng chất 4%, chất hữu cơ 5%, không khí 25%
Tầng đất chứa mùn có tác động nhiều nhất đến sự phát triển và sinh trưởng
của thực vật.
Câu 7: Cho biết đất gồm những thành phần nào? Thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất trong đất ? Tại sao chất hữu cơ chiếm tỉ lệ nhỏ trong đất nhưng lại có ý nghĩa quan trọng đối với cây trồng?
* Các thành phần của đất
- Các thành phần: hạt khoáng, chất hữu cơ, không khí và nước. 
- Hạt khoáng chiếm tỉ lệ lớn nhất, chiếm tới 45%.
* Chất hữu cơ chiếm tỉ lệ nhỏ trong đất (chỉ chiếm 5%) nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với cây trồng vì, chất hữu cơ là:
- Nguồn thức ăn dồi dào, dinh dưỡng cho cây trồng.
- Cung cấp những chất cần thiết cho các thực vật tồn tại trên mặt đất. 
Câu 8: Kể tên các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành đất? Nhân tố nào là quan trọng nhất? Vì sao?
- Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành đất: Đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình và thời gian.
- Trong các nhân tố hình thành đất, đá mẹ là nhân tố quan trọng nhất, vì:
+ Mọi loại đất đều được hình thành từ những sản phẩm phá huỷ của đá gốc (nham thạch).
+ Đá mẹ là nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất.
+ Đá mẹ quyết định thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới của đất.
+ Đá mẹ ảnh hưởng đến nhiều tính chất đất.
Câu 9: Kể tên các nhóm đất chính trên Trái Đất? Ở Việt Nam nhóm đất nào là phổ biến?
- Một số nhóm đất điển hình: Đất đen thảo nguyên ôn đới, đất pốt dôn và đất đỏ vàng nhiệt đới.
- Nhóm đất phổ biến ở nước ta là đất đỏ vàng nhiệt đới.
Câu 10: Con người có tác động như thế nào đến sự biến đổi đất?
* Tích cực:
- Sử dụng đi đôi với cải tạo đất.
- Bổ sung các loại phân bón hữu cơ.
- Trồng rừng chống xói mòn, rửa trôi,…
* Tiêu cực: 
- Phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy làm cho đất bị rửa trôi, thoái hoá, đất ngày một nghèo dinh dưỡng, giảm độ phì của đất, đất khô,…
- Bón quá nhiều phân hoá học (đạm, lân, kali, các loại phân khoáng tổng hợp....) là tác nhân chủ yếu giết chết các vi sinh vật có ích trong đất canh tác. 
- Sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật (các loại thuốc trừ sâu, trừ bệnh, thuốc trừ cỏ dại...) đã huỷ diệt hệ vi sinh vật đất,…
Câu 11: Trình bày tác dụng của sinh vật dưới đại dương? 
Trả lời: Sinh vật dưới đại dương rất đa dạng về số lượng và thành phân loại.
- Dẫn chứng: vì ở các vĩ độ sâu khác nhau sẽ có sự khác nhau về nhiệt độ, độ
muối, áp suất.
Ví dụ: tôm, cua, cá, cá mập, cá voi và các loại khác...
Câu 12: Tại sao sinh vật ở đại dương vô cùng phong phú và đa dạng?
Trả lời: Vì ở các vĩ độ và độ sâu khác nhau sẽ có sự khác nhau về nhiệt độ, độ muối,
áp suất, ánh sáng, nộng độ ô xy... dẫn đến sự đa dạng và phong phú của sinh vật
dưới đại dương.
Câu 13: Trình bày đặc điểm của vùng nhiệt đới?
Trả lời: - Phân bố: Từ xích đạo đến các vành đai nhiệt đới ở cả bán cầu Bắc và Nam
Khí hậu: Nhiệt độ trung bình trên 21 độ C
Lượng mưa: Trung bình năm trên 1700mm
Cấu trúc: Gồm nhiều tầng
Thực vật: Gồm nhiều cây thân gỗ, dây leo chẳng chịt như phong lan, tầm gửi,
địa y bám trên cây.
Động vật: Gồm nhiều loài sống trên cây leo chèo giỏi như khi, nhiều chim có
mầu sắc sặc sỡ.
- Phân loại: Gồm 2 kiểu rừng mưa nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Rừng nhiệt đới phân bố ở
A. vùng Xích đạo đến hết vành đai nhiệt đới ở cả hai bán cầu Bắc và bán cầu Nam.
B. vĩ tuyến 35° đến 60° ở cả hai bán cầu.
C. vùng cự Bắc.
D. toàn bộ lãnh thổ châu Phi.
Câu 2. Ở đới lạnh có kiểu thảm thực vật chính nào sau đây?
A. Thảo nguyên.
B. Đài nguyên.	C. Hoang mạc.
D. Rừng lá kim.
Câu 3. Trong vùng ôn đới chủ yếu có các kiểu thảm thực vật nào sau đây?
A. Rừng lá kim, thảo nguyên, rừng cận nhiệt ẩm và cây bụi.
B. Rừng lá rộng, rừng lá kim, rừng cận nhiệt, thảo nguyên.
C. Thảo nguyên, rừng cận nhiệt ẩm, cây bụi lá cứng cận nhiệt.
D. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp, thảo nguyên, hoang mạc.
Câu 4. Nhân tố tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng đến sự phân bố sinh vật trên Trái Đất rõ nhất?
A. Khí hậu.
C. Thổ nhưỡng.	B. Địa hình.
D. Nguồn nước.
Câu 5. Rừng mưa nhiệt đới phân bố chủ yếu ở nơi có khí hậu
A. nóng, khô, lượng mưa nhỏ.                             B. mưa nhiều, ít nắng, ẩm lớn.
C. nóng, ẩm, lượng mưa lớn.                              D. ít mưa, khô ráo, nhiều nắng.
Câu 6. Rừng nhiệt đới được chia thành hai kiểu chính nào sau đây?
A. Rừng mưa nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa.    B. Rừng mưa nhiệt đới và rừng cận nhiệt đới mùa.
C. Rừng nhiệt đới ẩm và rừng nhiệt đới xích đạo.     
D. Rừng nhiệt đới khô và rừng cận nhiệt gió mùa.
Câu 7. Trong  đới nóng chủ yếu có các kiểu thảm thực vật nào sau đây?
A. Rừng mưa nhiệt đới, rừng cận nhiệt ẩm và cây bụi.   
B. Rừng lá kim, rừng lá rộng và rừng nhiệt đới.
C. Rừng mưa nhiệt đới, rừng nhiệt đới gió mùa, xa van.    
D. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp, hoang mạc.
Câu 8. Đặc điểm không đúng của đới lạnh là
A. khí hậu lạnh giá, khắc nghiệt.
C. phát triển đài nguyên.	B. tầng đất mỏng.
D. động thực vật rất phong phú.
Câu 9. Rừng nhiệt đới gió mùa không có đặc điểm
A. phần lớn các cây trong rừng rụng lá vào mùa khô.
B. cây trong rừng cao hơn và nhiều tầng hơn rừng mưa nhiệt đới.
C. cây trong rừng thấp hơn và ít tầng hơn rừng mưa nhiệt đới.
D. phân bố chủ yếu ở Đông Nam Á, Đông Ấn Độ.
Câu 10. Đặc điểm không đúng của đới ôn hòa là
A. khí hậu có tính trung gian giữa đới nóng và đới lạnh.       
B. chịu ảnh hưởng của gió tây ôn đới.
C. phát triển rừng nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng lá kim.         
D. chia bốn mùa rõ rệt.
Câu 11. Đặc điểm không đúng của đất đỏ vàng nhiệt đới là
A. tương đối chua và ít dinh dưỡng.
C. có màu đỏ vàng.	B. tầng đất dày.
D. loại đất tốt nhất thế giới
Câu 12. Đất gồm các thành phần
A. chất hữu cơ, không khí và nước.
C. chất hữu cơ, đá, chất khoáng.	B. chất khoáng, chất hữu cơ.
D. khoáng, chất hữu cơ, không khí và nước.
Câu 13: Khu vực Đông Nam Á có nhóm đất chính nào sau đây?
A. Đất pốt dôn.	C. Đất đỏ hoặc đất nâu đỏ xavan.
B. Đất đỏ vàng nhiệt đới.	D. Đất feralit hoặc đất đen thảo nguyên ôn đới.
Câu 14: Động vật chịu ảnh hưởng của khí hậu ít hơn thực vật là do:
A. Động vật có tính thích nghi cao hơn thực vật
B. Động vật có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác
C. Động vật không thể di chuyển từ nơi này tới nơi khác
D. động vật có sức chịu đựng dẻo dai hơn thực vật.
Câu 15: Rừng nhiệt đới có đặc trưng khí hậu là:
A. Nhiệt độ trung bình năm dưới 180C, lượng mưa trung bình năm tương đối thấp.
B. Nhiệt độ trung bình năm trên 180C, lượng mưa trung bình năm 1500mm.
C. Nhiệt độ trung bình năm dưới 210C, lượng mưa trung bình năm từ 1500 - 1700mm.
D. Nhiệt độ trung bình năm trên 210C, lượng mưa trung bình năm trên 1700mm.
Câu 16. Rừng mưa nhiệt đới không có ở khu vực nào sau đây?
A. Nam Mỹ.	C. Đông Nam Á.
B. 1 phần châu Phi.	D. Tây Âu.
Câu 17. Trên thế giới có các đới thiên nhiên là:
A. Đới nóng, nhiệt đới, đới lạnh.	C. Đới lạnh, đới ôn hòa, đới nóng.             
B. Đới nóng, đới lạnh, đới xích đạo.	D. Ôn đới, đới lạnh, nhiệt đới.
Câu 18. Tại sao ở đới nóng giới động, thực vật hết sức phong phú, đa dạng?
A. Vì có nhiệt và độ ẩm cao.              B. Vì khí hậu vô cùng khô hạn, khắc nghiệt.
C. Vì khí hậu mang tinh chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh.
D. Vì là xứ sở của băng tuyết, nhiệt độ trung bình và lượng mưa rất thấp.
Câu 19. Đới nóng có đặc điểm nào sau đây?
A. Chiếm diện tích nhỏ, lượng mưa thấp.                  
B. Nền nhiệt cao, động thực vật đa dạng.
C. Nền nhiệt ẩm cao, động vật nghèo nàn.                
D. Lượng mưa lớn, có bốn mùa rất rõ nét.
Câu 20. Loại đất nào sau đây thường được dùng để trồng cây lúa nước?
A. Đất phù sa.     B. Đất đỏ badan.       C. Đất feralit.         D. Đất đen, xám.
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